Bảng 2. Thống kê danh mục các công trình NCKH của GV được khen thưởng (2017-2021)

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả, đơn vị
	Năm
	Số tiền đ)

	1. 
	Modelling turbulence with an Actuator Disk representing a tiadal tủbine
	Nguyễn Văn Thịnh,
Khoa Dầu khí
	2017
	3.000.000

	2. 
	Fast Synthesis of PbS Nanoparicles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity
	Trần Thị Hà
Khoa Khoa học Cơ bản
	2017
	2.000.000

	3. 
	Groundwater salinity influenced by Holocene sweater trapped in incised vallwys in the Red River delta plain
	Trần Vũ Long
Khoa KH&KTĐC
	2017
	2.000.000

	4. 
	Uphill diffusion of Si-interstitial during boron diffusion in silicon
	Vũ Bá Dũng
Khoa Khoa học Cơ bản
	2017
	2.000.000

	5. 
	A fomal Approach to checking Consistency in Software Refactoring
	TS Lê Hồng Anh
Khoa CNTT
	2017
	2.000.000

	6. 
	GIS based modeling of rainfall – induced landslides using data mining – based functonal trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks
	TS Nhữ Việt Hà
Khoa KH&KTĐC
	2017
	500.000

	7. 
	Strutural magnetic and electric properties of Nd and Ni codoped BiFeO3 materials
	TS Đào Việt Thắng
PGS.TS Dư Thị Xuân Thảo
TS Nguyễn Mạnh Hùng
	2017
	2.000.000

	8. 
	Extension of dual equivalent linearization to nonlinear analysis of thermal behavior of a two – node model for small satellites in Low Earth Orbit
	TS Phạm Ngọc Chung, Khoa Khoa học Cơ bản
	2018
	10.000.000

	9. 
	Predicting land use change affected by integrating logistic regression, Markov chain and cellular automata models
	TS Nguyễn Văn Trung 
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2018
	1.000.000

	10. 
	Predicting land use change affected by integrating logistic regression, Markov chain and cellular automata models
	ThS Lê Thị Thu Hà
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2018
	500.000

	11. 
	Toward a sustainable city of tomorrow: a hybrid Markov – Cellular Automata modeling for urban landscape evolution in the Hanoi city (Vietnam) during 1990-2030
	ThS Lê Thị Thu Hà
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2018
	500.000

	12. 
	Predicting land use change affected by integrating logistic regression, Markov chain and cellular automata models
	TS Lã Phú Hiến
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2018
	500.000

	13. 
	3D Numerical Investigation of mechanized Twin Tunnels in Soft Ground – Influence of lagging distance between two tunnel faces
	TS Đỗ Ngọc Anh
Khoa Xây dựng
	2018
	3.000.000

	14. 
	Reliabilyty of Tunnel lining desigh using the hyperstatic reaction method.
	TS Đỗ Ngọc Anh
Khoa Xây dựng
	2018
	500.000

	15. 
	Effect of the lateral earth pressure coefficient on settlements during mechanized tunneling
	TS Đỗ Ngọc Anh
Khoa Xây dựng
	2018
	500.000

	16. 
	A new soft computing model for estimating and controlling blast – produced ground vibration based on hierarchical K-Means Clustering and cubist algorithms
	TS Nguyễn Hoàng, 
Khoa Mỏ
	2019
	10.000.000

	17. 
	GIS-based spatial prediction of tropical forest fire danger using a new hybrid machine learning method
	Dieu Tien Bui, Hung Van Le, Nhat-Duc Hoang 
Khoa CNTT
	2019
	1.667.000

	18. 
	Uranium and radium isotopes in some selected thermal, surface and bottled waters in Vietnam
	Hao Van Duong, Nguyen Dinh Chau, Jakub Nowak, Tibor Kovács, Quy Anh Hoang
Khoa Dầu khí
	2019
	2,000,000

	19. 
	High-level natural radionuclides from the Mandena deposit, South Madagascar
	Hao Van Duong, Nguyen Dinh Chau, Paweł Jodłowski, Tibor Kovács
Khoa Dầu khí
	2019
	2,500,000

	20. 
	Assessment of rainstorm induced sediment deposition. Gully development at Ikot Ekpene, Nigeria and the Davastating effect on the environment
	Kennedy C.Onyelowe,DucBui Van, Ogechi C.Ikpemo, Obiekwe A.Ubachukwu, ManhVan Nguyen
Khoa Xây dựng
	2019
	500,000

	21. 
	Swelling potential, shrinkage and durability of cemented lateritic soils treated with CWC base geopolymer
	Kennedy Chibuzor Onyelowe, Duc Bui Van & Manh Nguyen Van
Khoa Xây dựng
	2019
	500,000

	22. 
	Capillary rise, suciton (adsorption) and the strength development of HBM treated with QD base geopolymer
	DucBui Van, Kennedy ChibuzorOnyelowe, ManhVan Nguyen
Khoa Xây dựng
	2019
	500,000

	23. 
	3D numeical modeling of foundation solutions for wind turbines 
	Hung V. Pham; Daniel Dias; Tiago Miranda; Nuno Cristelo; Nuno Araújo
Khoa Xây dựng
	2019
	1,000,000

	24. 
	3D numeical modeling of geosynthetic-reinforced pile supported embankment under cyclic loading
	  H. V. Pham, D. Dias, A. Dudchenko
Khoa Xây dựng
	2019
	3,333,500

	25. 
	3D numeical modeling of pile embankment under cyclic loading
	Hung V. Pham; Daniel Dias
Khoa Xây dựng
	2019
	2,500,000

	26. 
	Developing XGBoost model to predict blast - induced peak particle velocity in an open-pit mine: a case study
	Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Dao Trong Cuong
Khoa Mỏ
	2019
	5,625,000

	27. 
	Predition of ultimate bearing capacity through various novel evolutionary and neural networks models
	  Hossein Moayedi, Arash Moatamediyan, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui, Ahmad Safuan A. Rashid
Khoa Mỏ
	2019
	833,333

	28. 
	Prediction of blast - induced ground vibration in an open - pit mine by a novel hybrid model based on clusterinf and artificial neural network
	Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui
Khoa Mỏ
	2019
	10,000,000

	29. 
	A new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms
	HoangNguyen, Xuan-NamBui, Quang-HieuTran, Ngoc-LuanMai
Khoa Mỏ
	2019
	15,000,000

	30. 
	Accuracy assessment of mine walls' surface models derived from terrestrial laser scanning
	Nguyen Quoc Long, Michał M. Buczek, La Phu Hien, Sylwia A. Szlapińska, Bui Xuan Nam, Nguyen Viet Nghia, Cao Xuan Cuong
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2019
	1,428,600

	31. 
	Application of Knothe-Burdryk theory and rigid body condition body condition for assessment of subsidence
	  Michal M. Buczek, Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2019
	375,000

	32. 
	Study phase evolution of hydrothermally synthesized Cu2ZnSnS4 nanocrystals by Raman spectroscopy
	Thi HaTran, Thi HongPham, Cong DoanhSai, Trong TamNguyen, Viet TuyenNguyen
Khoa Khoa học cơ bản
	2019
	200.000

	33. 
	A Hybrid Intelligence System Based on Relevance Vector Machines and Imperialist Competitive Optimization for Modelling Forest Fire Danger Using GIS
	H. V. Le, Q. T. Bui, D. Tien Bui, H. H. Tran, and N. D. Hoang
Khoa CNTT
	2019
	4.000.000

	34. 
	Effects of the Current Direction on the Energy Production of a Tidal Farm: The Case of Raz Blanchard (France)
	Nguyễn Văn Thịnh, Alina Santa Cruz, Sylvain S. Guillou, Mohamad N. Shiekh Elsouk, Jérôme Thiébot
Khoa Dầu khí
	2019
	1.000.000

	35. 
	The interactive effect of the season and estuary position on the concentration of persistent organic pollutants in water ad sediment from the Cua Dai estuary in Vietnam
	Nguyễn Quốc Long, Bùi Xuân Nam, Cao Xuân Cường, Lê Văn Cảnh
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	2019
	2.000.000

	36. 
	A new cavability assessment for Longwall Top Coal Caving from discontinuum numerical analysis
	Lê Tiến Dũng, Chengguo Zhang, Joung Oh, Rudrajit Mitra, Bruce Hebblewhite
Khoa Mỏ
	2019
	2.000.000

	37. 
	New finite time stability analysis of singular fractional differential equations with time varying delay
	PGS.TS Nguyễn Trường Thanh
Khoa Khoa học Cơ bản
	2020
	10.000.000

	38. 
	Nghiên cứu vật liệu biến hóa trên cơ sở tinh thể quang tử
	PGS.TS Lê Đắc Tuyên,
Khoa Khoa học Cơ bản
	2020
	10.000.000

	39. 
	Relative Pressure drop model for Hydrate Formation and Transportability in Flowlines in high water cut systems
	TS Phạm Trung Kiên 
Khoa Dầu khí
	2020
	1.000.000

	40. 
	Cyclopentane hydrates – A candidate for desalination?
	TS Hồ Văn Sơn
Khoa Dầu khí
	2020
	2.000.000

	41. 
	Application of information technology to improve the management of
mineral resources in Quang Ninh province - Vietnam
	TS Đào Văn Chi, TS Lê Tiến Dũng, TS Nguyễn Cao Khải
Khoa Mỏ
	2020
	1.500.000

	42. 
	Status and prospects of underground coal mining technology in Vietnam
	TS Lê Tiến Dũng, GS.TS Bùi Xuân Nam
Khoa Mỏ
	2020
	2.000.000

	43. 
	Grid-Connected Photovoltaic Systems with Single-Axis Sun Tracker: Case Study for Central Vietnam
	PGS.TS Đỗ Như Ý
Khoa Cơ điện
	2020
	417.000

	44. 
	An Early-age Evaluation of Thermal Cracking Index of Heavy Concrete Applying for Airport Pavement
	TS Tăng Văn Lâm
Khoa Xây dựng
	2020
	834.000

	45. 
	A comparison of advanced computational models and experimental techniques in predicting blast-induced ground vibration in open-pit coal mine
	Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ

	2020
	500,000

	46. 
	A new technique to predict fly‑rock in bench blasting based on an ensemble of support vector regression and GLMNET
	Hongquan Guo, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Danial Jahed Armaghani
Khoa Mỏ

	2020
	1,250,000

	47. 
	A Novel Artificial Intelligence Approach to Predict Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Based on the Firefly Algorithm and Artificial Neural Network
	Yonghui Shang, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ
	2020
	500,000

	48. 
	A novel artificial intelligence technique for analyzing slope stability using PSO-CA model
	Zhenyan Luo, Bùi Xuân Nam, Hoang Nguyen, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ

	2020
	1,250,000

	49. 
	A Novel Hybrid Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration Based on k-Nearest Neighbors and Particle Swarm Optimization
	Bùi Xuân Nam, Pirat Jaroonpattanapong, Hoang Nguyen, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Quốc Long
Khoa Mỏ
	2020
	4,000,000

	50. 
	Estimating Blast-Induced Air Over-Pressure in Quarry Mines Using Cubist-Based Genetic Algorithm
	Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu
Khoa Mỏ

	2020
	625,000

	51. 
	Neuro-genetic, neuro-imperialism and genetic programing models in predicting ultimate bearing capacity of pile
	Wusi Chen, Payam Sarir, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, M. M. Tahir, Danial Jahed Armaghani
Khoa Mỏ

	2020
	500,000

	52. 
	Novel Soft Computing Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Based on Particle Swarm Optimization and XGBoost
	Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ

	2020
	357,143

	53. 
	Optimizing Levenberg-Marquardt backpropagation technique in predicting factor of safety of slopes after two dimensional OptumG2 Analysis
	Bùi Xuân Nam, Mohammed Abdullahi Muazu, Hoang Nguyen
Khoa Mỏ

	2020
	1,666,667

	54. 
	Predicting blast-induced peak particle velocity using BGAMs, ANN and SVM: a case study at the Nui Beo open-pit coal mine in Vietnam
	Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ
Khoa Mỏ

	2020
	625,000

	55. 
	Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment of Different Artificial Intelligence Techniques
	Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Hai-An Le, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Ngọc Hoàn
Khoa Mỏ

	2020
	1,000,000

	56. 
	Prediction of Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Using a New Technique Based on Imperialist Competitive Algorithm and M5Rules
	Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam , Trung Nguyen-Thoi
Khoa Mỏ
	2020
	625,000

	57. 
	Prediction of Blast-Induced Ground Vibration Intensity in Open-Pit Mines Using Unmanned Aerial Vehicle and a Novel Intelligence System
	Bùi Xuân Nam, Yosoon Choi, Victor Atrushkevich, Hoang Nguyen, Nguyễn Quốc Long, Trần Quang Hiếu, Hung-Thang Hoang
Khoa Mỏ
	2020
	714,286

	58. 
	Toward a state-of-the-art of fly-rock prediction technology in open-pit mines using EANNs model
	Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Trung Nguyen-Thoi, Prashanth Ragam, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ
	2020
	1,000,000

	59. 
	Forecasting mining capital cost for open-pit mining projects based on artificial neural network approach
	Hongquan Guo, Hoang Nguyen, Vũ Diệp Anh, Bùi Xuân Nam
Khoa Mỏ
	2020
	2,500,000

	60. 
	Prediction of Blast-induced Ground Vibration in an Open-pit Mine by a Novel Hybrid Model Based on Clustering and Artificial Neural Network
	Nguyễn Hoàng, Carsten Drebenstedt, Bùi Xuân Nam, Dieu Tien Bui
Khoa Mỏ

	2020
	2,500,000

	61. 
	Developing an XGBoost model to predict blast-induced peak particle velocity in an open-pit mine: A case study
	Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Bùi Hoàng Bắc, Dao Trong Cuong
Khoa Mỏ

	2020
	1,875,000

	62. 
	Prediction of ultimate bearing capacity through various novel evolutionary and neural network models
	Hossein Moayed, Ahmad Safuan A Rashid, Mohammed Abdullahi Muazu, Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Dieu Tien Bui
Khoa Mỏ

	2020
	416,667

	63. 
	A new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms
	Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Ngoc Luan Mai
Khoa Mỏ
	2020
	5,000,000

	64. 
	Seasonal, Spatial Variation, and Potential Sources of Organochlorine Pesticides in Water and Sediment in the Lower Reaches of the Dong Nai River System in Vietnam
	Tong Xuan Nguyen, Binh Thanh Nguyen, Trần Thị Thu Hương, Huong Mai, Thuy Thi Duong, Quang Vu Bach
Khoa Môi trường
	2020
	416.667

	65. 
	Mesoscale experimental investigation of thermomechanical behaviour of the carbon textile reinforced refractory concrete under simultaneous mechanical loading and elevated temperature
	 Trần Mạnh Tiến, Xuan HongVu, Emmanuel Ferrier
Khoa Mỏ
	2020
	3,333,333

	66. 
	Mesoscale numerical modeling and characterization of the effect of reinforcement textile on the elevated temperature and tensile behaviour of carbon textile-reinforced concrete composite
	 Trần Mạnh Tiến, Xuan HongVu, Emmanuel Ferrier
Khoa Mỏ
	2020
	6,666,667

	67. 
	Research Method for Calculating Additional Power Losses, Considering the Asymmetric Loads in the Low-Voltage Power Supply System Vietnam

	Pham Trung Son
Khoa Cơ điện

	2020
	2.000.000

	68. 
	Flow Assurance Study on Offshore Marginal Oil Field Development in Vietnam: The Case of Ca Ngu Vang Oil Field
	Nguyễn Văn Thịnh , Nguyễn Thị Hải Yến, Trinh Tien Thang , Tong Canh Son , Le Dinh Hoe
Khoa Dầu khí
	2020
	800.000

	69. 
	An Experimental Study on Unconfined Compressive Strength of Soft Soil-Cement Mixtures with or without GGBFS in the Coastal Area of Vietnam
	Bùi Trường Sơn, Nguyễn Thị Nụ và Nguyễn Thành Dương
Khoa KH&KTĐC
	2020
	7,500,000

	70. 
	APPLICATION THE POINT FOUNDATION (PF) METHOD FOR SOFT SOIL IMPROVEMENT: A CASE STUDY FROM VETNAM
	Bùi Trường Sơn, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thành Dương và Nguyễn Ngọc Anh
Khoa KH&KTĐC
	2020
	1,500,000

	71. 
	Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in MuongHum, Lao Cai,
Vietnam
	Nguyễn Thành Dương, Dương Văn Hào, Bùi Văn Loát, Dương Đức Thắng, Phan Trọng Trịnh, Lê Xuân Hoàn
Khoa KH&KTĐC
	2020
	3,334,000

	72. 
	Determination of Particles and Minerals Content in Soft Clay Soil of the Mekong Delta Coastal Provinces, Southern Vietnam for Inorganic Adhesives Stabilization
	Nguyễn Thị Nụ, Đỗ Minh Toàn, Phí Hồng Thịnh, Bùi Trường Sơn
Khoa KH&KTĐC
	2020
	1,000,000

	73. 
	Land Subsidence in Cam Son Region of Vietnam and the Solutions to Minimize Its Negative Impacts to Construction Works
	Phí Hồng Thịnh, Nguyễn Thị Nụ, Phí Trường Thành
Khoa KH&KTĐC
	2020
	167,000

	74. 
	An Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation Of The Foundation Pit
	Đỗ Minh Ngọc, Nguyễn Thị Nụ, Đỗ Minh Tính, Bùi Văn Lợi, Ngô Thị Thanh Hương
Khoa KH&KTĐC
	2020
	100,000

	75. 
	Reusing coal ash of thermal power plant in a pavement base course
	Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn, Đỗ Minh Ngọc
Khoa KH&KTĐC
	2020
	1,334,000

	76. 
	An Experimental Study of Reusing Coal Ash for Base Course of Road Pavement in Viet Nam
	Nguyễn Thị Nụ,Bùi Trường Sơn, Đỗ Minh Ngọc
Khoa KH&KTĐC
	2020
	1,334,000

	77. 
	Determination of methane content and methane released when exploiting longwall at different levels at 13.2 seams, Khe Cham coal mine, Vietnam
	Nguyễn Văn Thịnh
Khoa Mỏ
	2020
	2.000.000

	78. 
	Highly efficient photocatalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene with sunlight irradiation using green catalyst of Ag@AgBr/Al-SBA-15 derived from natural halloysite
	PGS.TS Phạm Xuân Núi
Khoa Dầu khí
	2021
	10.000.000

	79. 
	Nghiên cứu chế tạo các đế cảm biến sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) đo nồng độ glucose để phát hiện bệnh tiểu đường
	ThS Trần Thị Hà
Khoa Khoa học Cơ bản
	2021
	10.000.000

	80. 
	Experimental and numerical investigation of carbon textile/cementitious matrix interface behaviour from pull-out tests
	Trần Mạnh Tiến
Khoa Mỏ
	2021
	6.666.000

	81. 
	Electrical properties of smart ultra-high performance concrete under various temperatures, humidities, and age of concrete
	 Le Huy Viet,
Min Kyoung Kim, 
Dong Joo Kim,
Jong woong Park
Khoa Xây dựng
	2021
	2,500,000

	82. 
	Loading rate effects on the properties of fiber-matrix zone surrounding steel fibers and cement based matrix
	 Dang Quang Huy, Le Huy Viet,
Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	1,666,667

	83. 
	Electromechanical Response of Smart Ultra-High Performance Concrete under External Loads Corresponding to Different Electrical Measurements
	
Min Kyoung Kim, Le Huy Viet,
Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	416,667

	84. 
	Detecting crack and damage location in self-sensing fiber reinforced cementitious composites
	 Le Huy Viet,
Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	5,000,000

	85. 
	Effects of steel slag aggregate size and content on piezoresistive responses of smart ultra-high-performance fiber-reinforced concretes
	Le Huy Viet,
Hyung Lee Do,
Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	1,666,667

	86. 
	Self-stress sensing smart concrete containing fine steel slag aggregates and steel fibers under high compressive stress
	Seon Yeol Lee,
Le Huy Viet,
Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	1,666,667

	87. 
	Enhancing self-stress sensing ability of smart ultra-high performance concretes under compression by using nano functional fillers
	Le Huy Viet, Min Kyoung Kim, Seon Uk Kim, Sang-Yeop Chung, Dong Joo Kim
Khoa Xây dựng
	2021
	1,000,000

	88. 
	Predicting the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning models
	Bo Ke, Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Bùi Hoàng Bắc, Yosoon Choi, Jian Zhou, Hossein Moayedi, Romulus Costache, Thao Nguyen-Trang
Khoa Mỏ
	2021
	3,333,333

	89. 
	Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization
	Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Bùi Hoàng Bắc
Khoa Mỏ
	2021
	10,000,000

	90. 
	Estimating Air Over-pressure Resulting from Blasting in Quarries Based on a Novel Ensemble Model (GLMNETs–MLPNN)
	Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu
Khoa Mỏ
	2021
	10,000,000

	91. 
	A generalized artificial intelligence model for estimating the friction angle of clays in evaluating slope stability using a deep neural network and Harris Hawks optimization algorithm
	Hong Zhang, Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Biswajeet Pradhan, Panagiotis G. Asteris, Romulus Costache, Jagannath Aryal
Khoa Mỏ
	2021
	1,428,571

	92. 
	Rapid determination of gross calorific value of coal using artificial neural network and particle swarm optimization
	Hoang Nguyen, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam
Khoa Mỏ
	2021
	1,666,667

	93. 
	Evaluating and Predicting the Stability of Roadways in Tunnelling and Underground Space Using Artificial Neural Network-Based Particle Swarm Optimization
	Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Hong Anh Le, Trung Nguyen-Thoi, Hossein Moayedi, Vinyas Mahesh 
Khoa Mỏ
	2021
	2,857,143

	94. 
	Prediction of slope failure in open-pit mines using a novel hybrid artificial intelligence model based on decision tree and evolution algorithm
	Bùi Xuân Nam, Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Jie Dou
Khoa Mỏ
	2021
	4,000,000

	95. 
	Soft computing models for predicting blast-induced air over-pressure: A novel artificial intelligence approach
	Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam
Khoa Mỏ
	2021
	2,500,000

	96. 
	A Novel Artificial Intelligence Technique to Predict Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Using ICA-XGBoost Model
	Jin Duan, Panagiotis G. Asteris, Hoang Nguyen, Bùi Xuân Nam, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ
	2021
	1,000,000

	97. 
	A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over‑pressure in open‑pit coal mine
	Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Hòa, Nguyễn Đình An, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Đỗ Ngọc Hoàn, Trần Đình Bão, Bùi Hoàng Bắc, Hossein Moayedi
Khoa Mỏ
	2021
	6,818,182

	98. 
	A Comparative Study of Different Machine Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer
	Yingli LV, Lê Quí Thảo, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Hoang Nguyen, Trung Nguyen-Thoi, Jie Dou and Xuan Song
Khoa Mỏ
	2021
	1,875,000

	99. 
	Soft computing method for predicting pressure drop reduction in crude oil pipelines based on machine learning methods
	Hossein Moayedi, Loke Kok Foong, Nguyễn Hoàng
Khoa Mỏ
	2021
	833,333

	100. 
	Hydromechanical couplings of reinforced tensioned members of steel fiber reinforced concrete by dual lattice model
	Phạm Đức Thọ, Luca Sorelli, Mario Fafard, Minh-Ngoc Vu
Khoa Xây dựng
	2021
	5,000,000

	101. 
	A thermo-mechanical meso-scale lattice model to describe the transient thermal strain and to predict the attenuation of thermo-mechanical properties at elevated temperature up to 800 °C of concrete
	Phạm Đức Thọ, Minh-NgocVu, Triệu Hùng Trường, Bùi Trường Sơn, Trung Nguyen Thoi
Khoa Xây dựng
	2021
	3,000,000

	102. 
	Evaluating the Efficiency of Coal Loading Process by Simulating the Process of
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